
Học kỳ 1 năm học 2022-2023

STT Mã lớp học phần Tên môn học Lớp dự kiến Ngày Nhóm Ghi chú

1 SHDKDH101 Sinh hoạt đầu khóa (Nội dung 1 a, b)

CN22CLCA; TD22CLCA; SHDKCLC1; CN22CLCB; 
CN22CLCC; CN22CLCD; CN22CLCE; CN22CLCF; 

DL22CLC; HT22CLC;
TD22CLCB

Sáng 14/10/2022
Nhóm 1, Nhóm 2,

Nhóm 3

Sinh viên theo dõi 
trang sv.ut.edu.vn để 
nắm thời gian và lịch cụ 
thể

2 SHDKDH102 Sinh hoạt đầu khóa (Nội dung 1 a, b)

CO22CLCA; CO22CLCB; CX22CLC; DO22CLCA; 
DO22CLCB; HH22CLC; LC22CLCA; LC22CLCB; 
LH22CLCA; ME22CLCA; MT22CLC; QH22CLCA;

SHDKCLC1

Chiều 14/10/2022
Nhóm 4, Nhóm 5,

Nhóm 6

Sinh viên theo dõi 
trang sv.ut.edu.vn để 
nắm thời gian và lịch cụ 
thể

3 SHDKDH103 Sinh hoạt đầu khóa (Nội dung 1 a, b)
QC22CLCA; QC22CLCB; QC22CLCC; QC22CLCD; 
QC22CLCE; QC22CLCF; QC22CLCG; SHDKCLC1

Sáng 15/10/2022
Nhóm 1, Nhóm 2,

Nhóm 3

Sinh viên theo dõi 
trang sv.ut.edu.vn để 
nắm thời gian và lịch cụ 
thể

4 SHDKDH104 Sinh hoạt đầu khóa (Nội dung 1 a, b)

KT22CLCA; QL22CLCA; CD22CLC; SHDKCLC1; DV22CLC; 
KT22CLCB; KH22CLC; KX22CLC; QX22CLC; KB22CLC; 

QL22CLCB; QL22CLCC;
QL22CLCD; QC22CLCH; QK22CLC

Chiều 15/10/2022
Nhóm 4, Nhóm 5,

Nhóm 6

Sinh viên theo dõi 
trang sv.ut.edu.vn để 
nắm thời gian và lịch cụ 
thể

CN: Công nghệ thông tin CO: Cơ khí ô tô QC: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng HH: Điều khiển và quản lý tàu biển

DL: Khoa học dữ liệu DO: Cơ điện tử ô tô QK: Quản lý và kinh doanh vận tải LC: Quản lý cảng và logistics

HT: Hệ thống thông tin quản lý CX: Kỹ thuật xây dựng KT: Kinh tế vận tải biển QH: Quản lý hàng hải

DV: Kỹ thuật điện tử-viễn 
thông

CD: Xây dựng cầu đường KH: Kinh tế vận tải hàng không LH: Luật và chính sách hàng hải

TD: Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa KX: Kinh tế xây 
dựng

QL: Quản trị logistics và vận tải đa 
phương thức
QX: Quản lý dự án xây dựng

KB: Kinh tế và quản lý bất động sản
MT: Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật

ME: Cơ điện tử

Thời gian
Sinh viên có mặt tại Trường Sinh viên có mặt tại Bảo 

tàng(Di chuyển bằng ô tô của                                                   
Viện Đào tạo chất lượng cao)

(Sinh viên tự di chuyển 
bằng phương tiện cá nhân)

Nhóm 1 7h 8h
Nhóm 2 8h 9h
Nhóm 3 9h 10h
Nhóm 4 12h30 13h30
Nhóm 5 13h30 14h30
Nhóm 6 14h30 15h30

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN

Lưu ý: 2 ký tự đầu  của lớp là mã ngành/chuyên ngành

Nhóm


